
 

 

THÔNG BÁO 

Về việc mời Công ty chào giá gói thầu mua sắm vắc xin dịch vụ 

   tại Trung tâm Y tế khu vực Tam Bình năm 2026  

 
 

 

 

 

 

 

 

         Kính gửi: Các hãng sản xuất, công ty cung cấp vắc xin tại Việt Nam 
 

 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 

57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, ngày 04/08/2025 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu; 

Hiện tại Trung tâm Y tế đang xây dựng giá kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho 

gói thầu mua sắm vắc xin dịch vụ tại Trung tâm Y tế khu vực Tam Bình năm 

2026. Để có cơ sở xây dựng giá kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu cho các mặt 

hàng vắc xin, Trung tâm Y tế đề nghị quý công ty cung cấp quan tâm gửi bảng 

chào giá (Báo giá) các mặt hàng dự kiến để Trung tâm Y tế tham khảo và làm căn 

cứ xây dựng giá kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm vắc xin dịch 

vụ tại Trung tâm Y tế khu vực Tam Bình năm 2026 với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu chào giá 

1. Đơn vị yêu cầu mời chào giá: Trung tâm Y tế khu vực Tam Bình 

2. Thông tin liên hệ và cách thức tiếp nhận bảng chào giá: 

- Thông tin nơi nhận chào giá 

Các hồ sơ Bảng chào giá và các hồ sơ khác liên quan (nếu có) Quý Công ty 

gửi trực tiếp hoặc chuyển phát qua địa chỉ: Phòng Tổ chức Hành chính, Trung 

tâm Y tế khu vực Tam Bình. Địa chỉ: số 366, Trần Văn Bảy, ấp 4, xã Tam 

Bình, tỉnh Vĩnh Long, SĐT: 02703.860.755. 

- Hình thức bảng chào giá:  

+ Bảng chào giá hợp lệ là bảng chào giá thể hiện đầy đủ nội dung theo yêu 

cầu, bản chính (02 bản) và có ký tên đóng dấu mộc đỏ của công ty.  

+ Sao y quyết định/thông báo trúng thầu còn hiệu lực (nếu có). 

3. Thời hạn tiếp nhận bảng chào giá: Từ ngày 23/12/2025 đến ngày 

06/01/2026. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem 

xét. 

        SỞ Y TẾ TỈNH VĨNH LONG 

TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC      

TAM BÌNH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        Số:           /TB -TTYT 
 

  Tam Bình, ngày    tháng    năm 2025 



II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục vắc xin: Chi tiết Phụ lục 01 đính kèm 

2. Mẫu chào giá theo Phụ lục 02 đính kèm. 

Trên đây là Thông báo về việc mời công ty chào giá gói thầu mua sắm vắc 

xin tại Trung tâm Y tế khu vực Tam Bình năm 2026. 

Rất mong được sự hợp tác của Quý công ty cung cấp./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Phòng, TC-HC, KHNV (để đăng tải); 

- Lưu: VT, Dược. 

                     GIÁM ĐỐC 

 

 

 

      

           BSCKII. Bùi Thanh Tùng 
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    PHỤ LỤC 01: DANH MỤC CHI TIẾT VẮC XIN 

(Đính kèm theo Thông báo số:        /TB-TTYT, ngày      tháng     năm 2025 của Trung tâm Y tế khu vực Tam Bình) 

          

TT Tên hoạt chất 

Nồng độ,  

hàm 

lượng 

Dạng bào chế Đường dùng ĐVT 
Số 

lượng 

Ghi 

chú 

1 
Vắc xin phòng bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm 

gan B, Hib và bại liệt (6 trong 1) 
0,5ml 

Hỗn dịch tiêm 

(không cần hoàn 

nguyên) 

Tiêm 
Bơm 

tiêm 

            

100    

 

2 Vắc xin phòng bệnh cúm mùa (cho người lớn) 0,5ml Thuốc tiêm Tiêm bắp Lọ 
            

600    

 

3 
Vắc xin phòng bệnh cúm mùa (trẻ từ 6 tháng tuổi 

trở lên và cho người lớn) 
0,5ml Hỗn dịch tiêm 

Tiêm bắp hoặc 

tiêm sâu dưới 

da 

Liều 
         

2.000    

 

4 Vắc xin phòng bệnh dại 0,5ml 

Vắc xin bột đông 

khô và dung môi 

hoàn nguyên 

Tiêm bắp, tiêm 

trong da 
Lọ 

         

8.000    

 

5 Vắc xin phòng bệnh sởi, quai bị, Rubella 
Lọ/liều 

0,5ml 
Bột đông khô 

Tiêm dưới da 

sâu 
Liều 

            

100    

 

6 Vắc xin phòng bệnh tiêu chảy do Rotavirus 2ml Dung dịch uống Uống Tuýp 
              

50    

 

7 
Vắc xin phòng bệnh ung thư cổ tử cung (tái tổ hợp 

tứ giá phòng vi-rút HPV ở người týp 6,11,16,18) 
0.5ml 

Dịch treo vô 

khuẩn 
Tiêm bắp Lọ 

            

150    
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8 

Vắc xin phòng Ung thư cổ tử cung chứa: 

- protein L1 HPV type 6; 

- protein L1 HPV type 11; 

- protein L1 HPV type 16; 

- protein L1 HPV type 18; 

- protein L1 HPV cho mỗi type 31, 33, 45, 52 và 58; 

0.5ml Hỗn dịch tiêm Tiêm bắp Lọ 
            

200    

 

9 Vắc xin phòng bệnh uốn ván 
≥ 40 

IU/0,5ml 
Hỗn dịch tiêm Tiêm bắp Ống 

         

4.000    

 

10 Vắc xin phòng bệnh viêm gan B (cho người lớn) 
20mcg/1

ml 
Hỗn dịch tiêm Tiêm bắp Lọ 

         

4.000    

 

11 Vắc xin phòng bệnh viêm gan B (cho trẻ em) 
10mcg/ 

0,5 ml 
Hỗn dịch tiêm Tiêm bắp Lọ 

            

200    

 

12 Vắc xin phòng bệnh viêm não mô cầu type BC 0,5ml Hỗn dịch tiêm Tiêm bắp sâu Liều 
            

100    

 

13 Vắc xin phòng bệnh viêm não Nhật Bản 
6mcg/0,5

ml 
Hỗn dịch tiêm Tiêm bắp Lọ 

            

300    

 

14 
Vắc xin phòng bệnh viêm não Nhật Bản (từ 9 tháng 

tuổi trở lên) 
0,5ml Bột đông khô 

Tiêm dưới da 

cho người từ 9 

tháng tuổi trở 

lên 

Lọ 
            

100    

 

15 Vắc xin phòng bệnh thủy đậu 
Lọ/liều 

0,7ml 
Bột đông khô Tiêm dưới da Liều 

            

200    

 

16 Vắc xin phòng bệnh phế cầu 0,5ml Thuốc tiêm Tiêm bắp Liều 
            

600    

 

17 Huyết thanh kháng viêm gan B cho trẻ sơ sinh 
180 

IU/ml 
Dung dịch tiêm Tiêm bắp Lọ 

              

10    

 

18 Vắc xin phòng bệnh sốt xuất huyết 0,5ml Dung dịch tiêm Tiêm dưới da Liều 
         

1.000    

 

 Tộng cổng : 18 mặt hàng      
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Công ty:……… …..                                                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Địa chỉ:…………….                                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Mã số thuế :………..  

Số điện thoại:………… ………., Ngày           tháng               năm 2025 

 

PHỤ LỤC 02  

BẢNG CHÀO GIÁ 

 

Kính gửi: Trung tâm Y tế khu vực Tam Bình 

 

 Căn cứ Thông báo số:      /TB -TTYT ngày..… tháng ….. năm 2025 của Trung tâm Y tế khu vực Tam Bình và khả năng cung ứng của 

Công ty, chúng tôi xin gửi tới Quý Trung tâm bảng Báo giá các mặt hàng như sau: 

                           

                     (Giá báo trên đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển, giao hàng tại Trung tâm Y tế khu vực Tam Bình, chi phí, lệ phí khác) 

Đại diện Công ty 

(Ký tên, ghi rõ họ tên và chức danh) 

 
 

TT 

Tên 

hoạt 

chất 

Tên 

thương 

mại 

Nồng 

độ, 

hàm 

lượng 

Đường 

dùng 

Dạng 

bào 

chế 

Quy 

cách 

Nhóm 

TCKT 

GĐKLH 

hoặc 

GPNK 

Cơ sở 

sản 

xuất 

Nước 

sản 

xuất 

Đơn 

vị 

tính 

Đơn giá 

kế hoạch 

(có 

VAT) 

Giá 

trúng 

thầu 

(nếu 

có) 

Đơn vị 

trúng 

thầu 

(nếu 

có) 

Số QĐ 

trúng thầu, 

ngày/ 

tháng/năm 

(còn hiệu 

lực nếu có) 

Ghi 

chú 

1                 

2                 

.....                 
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